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1. Mục đích 

Đảm bảo chất lượng các mặt hàng trái cây đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của Công ty đề ra. 

2. Đối tượng áp dụng 

Áp dụng cho bộ phận trái cây 

3. Quy định chung 

a. Thiết bị đo (Cân) phải chính xác. 

b. Nhân viên kiểm soát chất lượng nắm rõ toàn bộ quy chuẩn của từng loại mặt hàng trái cây. 

c. Đánh giá được chất lượng trong toàn bộ mặt hàng. 

4. Tiêu chuẩn 

Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Bơ sáp 

 

- Qui cách 4-5 trái/kg. 

- Trái chín ăn liền, trái không 

có vết dập úng. 

- Màu vỏ xanh vàng đến tím. 

Thịt quả màng vàng, không bị 

chạy chỉ đen. 

- Mùi thơm tự nhiên. 

- Thịt quả mềm, dẻo, vị béo. 

- Trái nhỏ, trái có khối 

lượng không đạt yêu cầu. 

- Trái dập úng, trái không 

đạt độ chín (trái sống). 

Bưởi 

năm 

roi 

 

- Quy cách > 1.0 kg/ trái. 

- Tép mọng nước. 

- Vỏ vàng xanh hoặc hơi ửng 

vàng. 

- Trái không dập úng, không có 

vết ong châm, vết sâu, không 

bị dị tật. 

- Trái có khối lượng không 

đạt yêu cầu. 

- Trái khô, hoặc bị chai 1 

phần không có nước. 

- Trái bị dập úng, bị sâu. 

Cam 

Mỹ 

 

- Qui cách 3 – 4 trái/kg. 

- Màu vàng tự nhiên. 

- Mùi thơm tự nhiên. 

- Vị ngọt thanh. 

- Trái tươi, không có vết dập, 

trầy vỏ. 

- Khối lượng trái không đạt 

yêu cầu. 

- Trái có vết dập, úng. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Cam 

sành 

loại 1 

 

- Quy cách 3-4 trái/kg. 

- Vỏ mỏng, bóng, tép cam 

mọng nước. 

- Vỏ xanh hoặc hơi ửng vàng. 

- Nước cam màu vàng.  

- Trái tươi, không dập úng, bị 

sâu. 

- Trái có khối lượng không 

đạt yêu cầu. 

- Trái khô, hoặc bị chai 1 

phần không có nước. 

- Tép cam màu vàng nhạt. 

- Trái bị dập úng, bị sâu. 

Cam 

sành 

loại 2 

 

- Quy cách 5-6 trái/kg. 

- Vỏ mỏng, bóng, tép cam 

mọng nước. 

- Vỏ xanh hoặc hơi ửng vàng. 

-  Nước cam màu vàng.  

- Trái tươi, không dập úng. 

- Trái có khối lượng không 

đạt yêu cầu. 

- Trái khô, hoặc bị chai 1 

phần không có nước. 

- Tép cam màu vàng nhạt. 

- Trái bị dập úng, bị sâu. 

Chôm 

chôm 

thường 

 

- Quy cách 30 – 40 trái/kg. 

- Màu sắc: Vỏ đỏ xen chấm 

vàng, râu đỏ, đầu râu xanh 

(râu tươi).  

- Ruột trắng, trong. 

- Vị ngọt, hơi có vị chua. 

- Trạng thái: Trái cứng, tươi, 

không dập, không trầy vỏ.  

- Thịt quả dày, vỏ dày. 

- Kiểm từng chùm, loại ra 

các trái không đạt. 

- Trái nhỏ, không đạt khối 

lượng. 

- Trái héo (vỏ, râu héo). 

- Trái sâu, dập úng. 

Chôm 

chôm 

nhãn 

 

- Quy cách 40 – 50 trái/kg. 

- Màu sắc: Vỏ vàng nhạt hoặc 

đỏ tươi, râu đỏ, đầu râu xanh.  

- Ruột trắng đục. 

- Vị ngọt sắc 

- Trạng thái: Trái cứng, tươi, 

không dập, không trầy vỏ.  

- Thịt quả dày, vỏ dày, râu 

ngắn. 

- Kiểm từng chùm, loại ra 

các trái không đạt. 

- Trái nhỏ, không đạt khối 

lượng. 

- Trái héo (vỏ, râu héo). 

- Trái sâu, dập úng. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Chôm 

chôm 

thái 

 

- Quy cách 40 – 50 trái/kg. 

- Màu sắc: Vỏ đỏ xen chấm 

vàng, râu xanh, ruột trắng đục 

- Vị ngọt thanh 

- Trạng thái: Trái cứng, tươi, 

không dập, không trầy vỏ. 

Thịt quả dày, vỏ dày. Râu dài. 

- Kiểm từng chùm, loại ra 

các trái không đạt. 

- Trái nhỏ, không đạt khối 

lượng. 

- Trái héo (vỏ, râu héo). 

- Trái sâu, dập úng 

Dưa 

gang 

 

- Qui cách > 1.5 kg/trái 

- Màu sắc: Vỏ màu vàng xanh 

đặc trưng, thịt quả màu trắng 

ngà. 

- Vị ngọt thanh. 

- Trạng thái: Chín tới, trái mềm 

vừa tay. 

- Trái không bị dập, úng. 

- Trái nhỏ, không đạt khối 

lượng. 

- Trái dập úng. 

- Trái không đạt độ chín: 

Quá mềm hoặc quá cứng. 

Dưa lê 

 

- Qui cách 3-4 trái/kg. 

- Màu sắc: Vỏ trắng xanh đến 

trắng ngà đặc trưng. Thịt quả 

màu trắng ngà. 

- Vị ngọt thanh. 

- Trạng thái: Trái cứng, tươi, 

không dập, không trầy vỏ. 

Thịt quả giòn. 

- Trái nhỏ, không đạt khối 

lượng. 

- Trái héo. 

- Trái sâu, dập úng. 

Dưa 

hấu 

(Gò 

công) 
 

- Quy cách > 2 kg/trái. 

- Trái cứng, tươi, không dập, 

không trầy vỏ, trái thon, dài. 

- Thịt quả đầy, hạt ít, mọng 

nước. 

- Vỏ mỏng, láng bóng. 

- Vỏ xanh nhạt, gân xanh đậm. 

- Ruột đỏ. 

- Vị ngọt sắc. 

- Trải nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 

- Kiểm tra cảm quan nhận 

biết nguồn dưa. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Chuối 

cau 

(Miền 

tây) 

 

- Quy cách 

▪ Loại lớn: 15-28 trái/kg 

▪ Loại nhỏ: 28-22 trái/kg 

- Trạng thái: Chuối chín ăn 

liền, không dập, không thâm 

đen 

- Trái thon, ngắn (đầu trái bầu). 

Thịt quả đầy, săn chắc. 

- Vỏ màu vàng, cuống xanh. 

Ruột quả vàng. 

- Mùi thơm dịu, vị ngọt thanh. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập, thâm đen. 

- Độ chín không đạt yêu 

cầu: Quá chín hoặc chưa 

chín. 

Chuối 

già 

 

- Quy cách: 9-10 trái/kg 

- Trạng thái: Chuối chín ăn 

liền, không dập, không thâm 

đen. 

- Thịt quả đầy, săn chắc. 

- Vỏ màu vàng. Cuống xanh. 

Ruột quả vàng. 

- Mùi thơm dịu, vị ngọt thanh. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập, thâm đen 

- Độ chín không đạt yêu 

cầu: Quá chín hoặc chưa 

chín. 

Chuối 

sứ 

 

- Quy cách: 11-13 trái/kg 

- Trạng thái: Chuối chín ăn 

liền, không dập, không thâm 

đen 

- Thịt quả đầy, săn chắc. 

- Vỏ màu vàng xanh. Ruột quả 

vàng nhạt. 

- Mùi thơm dịu. Vị ngọt thanh 

(không còn vị chát) 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập, thâm đen. 

- Độ chín không đạt yêu 

cầu: Quá chín hoặc chưa 

chín. 

Dâu 

tây 

 

- Quả có hình bầu dục, khi chín 

quả có màu đỏ tươi cam đặc 

trưng. 

- Trạng thái: Trái tươi, không 

dập úng. 

- Mùi thơm, vị ngọt lẫn vị 

chua. 

- Trái dập úng. 

- Trái xanh. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Mận 

thái 

bạc 

 

- Qui cách 9-11 trái/kg. 

- Trái cứng, tươi, không dập, 

không trầy vỏ.  

- Trái tròn, đầu trái bằng. 

- Thịt quả chắc, dòn xốp 

- Vỏ mỏng, bóng, màu hồng 

trắng, ruột trắng trong. 

- Vị ngọt thanh, không chua. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 

- Trái không tươi. 

 

Mận 

thái đỏ 

 

- Qui cách 9-11 trái/kg. 

- Trái cứng, tươi, không dập, 

không trầy vỏ, trái dài, đầu 

trái nhọn. 

- Thịt quả chắc, giòn. 

- Vỏ mỏng, bóng, màu đỏ 

hồng, ruột trắng trong. 

- Vị ngọt thanh, không chua. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 

- Trái không tươi. 

 

Đu đủ 

vàng 

(Miền 

tây) 
 

- Qui cách >1 kg/trái 

- Trái chín ăn liền, trái cứng, 

không dập úng. 

- Vỏ màu vàng xanh đến vàng. 

Ruột quả màu vàng 

- Vị ngọt. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 

- Trái không đạt độ chín: 

Chín quá hoặc chưa chín 

tới. 

 

Hồng 

giòn 

(Đà 

Lạt)  

- Qui cách 5-6 trái/kg. 

- Trái cứng, tươi, không dập, 

không trầy vỏ, trái hình bầu 

dục. 

- Vỏ màu vàng xanh, ruột quả 

màu vàng nhạt. 

- Vị ngọt, hơi có vị chát. 

- Thịt quả giòn. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Hồng 

trứng 

(Đà lạt) 

 

- Qui cách 5-6 trái/kg. 

- Trái tươi, không dập, không 

trầy vỏ, trái hình bầu dục. 

- Vỏ màu vàng cam, ruột quả 

màu vàng cam. 

- Vị ngọt. 

- Thịt quả mềm. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 

 

Mãng 

cầu na 

 

- Quy cách 3-5 trái/kg. 

- Trái chín ăn liền, không dập 

úng, không sâu. 

- Vỏ màu vàng xanh, ruột màu 

trắng ngà. 

- Vị ngọt. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 

- Trái không đạt độ chín: 

Quá chín hoặc chưa chín 

tới. 

Mãng 

cầu gai 

 

- Quy cách > 1kg/ trái. 

- Trái chín ăn liền, không dập 

úng, không sâu.. 

- Vỏ màu vàng xanh đến vàng 

nhạt, ruột màu trắng ngà. 

- Vị chua dịu. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng, trái bị sâu. 

- Trái không đạt độ chín: 

Quá chín hoặc chưa chín 

tới. 

Lê 

đường 

(Trung 

Quốc) 
 

- Quy cách 3-4 trái/kg. 

- Trái cứng, tươi, không dập 

úng, không sâu. 

- Thịt quả cứng, giòn, có hạt 

như hạt cát. 

- Vỏ màu vàng, vỏ láng, có 

nhiều chấm bi nhỏ. 

- Mùi thơm dịu đặc trưng. 

- Vị ngọt sắc, hơi có vị chua. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Lồng 

mứt 

 

- Quy cách 7-8 trái/kg. 

- Trái chín ăn liền, không dập 

úng, không sâu. 

- Thịt quả mềm, không cát. 

- Vỏ màu vàng nâu. 

- Mùi thơm dịu đặc trưng. 

- Vị ngọt sắc. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng, trái bị 

chai. 

- Trái không đạt độ chín: 

Quá chín hoặc chưa chín 

tới. 

 

Nhãn 

bắc 

 

- Quy cách 120 trái/kg. 

- Trái cứng, tươi, không dập. 

- Thịt quả dày, ruột trắng, 

trong. 

- Vỏ mỏng, nhám, vỏ màu 

vàng. 

- Mùi thơm dịu. 

- Vị ngọt. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 

- Quả bị nứt, vỏ bị thâm 

đen. 

 

Nhãn 

thường 

 

- Quy cách 100 trái/kg. 

- Trái cứng, tươi, không dập. 

- Thịt quả mỏng, ít thịt, ruột 

trắng, trong. 

- Vỏ mỏng, nhám, vỏ màu 

vàng đậm. 

- Mùi thơm dịu. 

- Vị ngọt gắt. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 

- Quả bị nứt, vỏ bị thâm 

đen. 

 

 

Nhãn 

thái 

 

- Quy cách 100 trái/kg. 

- Trái cứng, tươi, không dập. 

- Thịt quả mỏng, ít thịt, ruột 

trắng, trong. 

- Vỏ mỏng, nhám, vỏ màu 

vàng đậm. 

- Mùi thơm dịu. 

- Vị ngọt lợ. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 

- Quả bị nứt, vỏ bị thâm 

đen. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Nhãn 

tiêu 

quế 

 

- Quy cách 150 trái/kg. 

- Trái cứng, tươi, không dập. 

- Thịt quả mỏng, ít thịt, ruột 

trắng, trong. 

- Vỏ mỏng, nhám, vỏ màu 

vàng đậm. 

- Mùi thơm dịu. 

- Vị ngọt đậm đà. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 

- Quả bị nứt, vỏ bị thâm 

đen. 

 

Nhãn 

xuồng 

 

- Quy cách 60-70 trái/kg. 

- Trái cứng, tươi, không dập, 

trái to, tròn. 

- Thịt quả dày, nhiều thịt, ruột 

trắng, trong. 

- Vỏ mỏng, nhám, vỏ màu 

vàng xám. 

- Mùi thơm dịu. 

- Vị ngọt sắc. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái bị dập úng. 

- Quả bị nứt, vỏ bị thâm 

đen. 

 

Nho 

Mỹ đen 

 

- Bao gói: bịch nylon. 

- Trái tươi, quả cứng, không 

dập, không trầy vỏ. 

- Trái nhỏ, thon dài. 

- Thịt quả chắc, giòn. 

- Cuống tươi, màu xanh đến 

vàng nhạt. 

- Loại bỏ các chùm héo, 

hàng cũ (cuống héo, trái 

dập úng nhiều). 

- Loại bỏ các trái dập úng 

trên từng chùm đạt độ 

tươi. 

Nho 

Mỹ đỏ 

 

- Bao gói: Bao gói trong bịch 

nylon. 

- Trái tươi, quả cứng, không 

dập, không trầy vỏ. 

- Trái to, thon dài. 

- Thịt quả chắc, giòn. 

- Cuống tươi, màu xanh đến 

vàng  nhạt. 

- Loại bỏ các chùm héo, 

hàng cũ (cuống héo, trái 

dập úng nhiều). 

- Loại bỏ các trái dập úng 

trên từng chùm đạt độ 

tươi. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Nho 

Việt 

Nam 

 

- Trái tươi, quả cứng, không 

dập, không trầy vỏ. 

- Chùm khít trái, vỏ mỏng 

- Trái nhỏ, hình cầu. 

- Thịt quả mềm, vỏ màu  nâu 

đến nâu tím. 

- Mùi thơm đặc trưng, vị chua 

dịu, hơi ngọt. 

- Cuống tươi, màu xanh nhạt. 

- Loại bỏ các chùm héo, 

hàng cũ (cuống héo, trái 

dập úng nhiều). 

- Loại bỏ các trái dập úng 

trên từng chùm đạt độ 

tươi. 

Nho 

xanh 

Việt 

Nam 

 

- Trái tươi, quả cứng, không 

dập, không trầy vỏ. 

- Chùm khít trái, vỏ dày. 

- Trái nhỏ, hình bầu dục. 

- Thịt qủa chắc, hơi giòn, vỏ 

màu  xanh đến xanh vàng, thịt 

quả trắng, trong. 

- Mùi thơm đặc trưng, vị chua 

dịu. 

- Cuống tươi, màu xanh nhạt. 

- Loại bỏ các chùm héo, 

hàng cũ (cuống héo, trái 

dập úng nhiều). 

- Loại bỏ các trái dập úng 

trên từng chùm đạt độ 

tươi. 

Nho 

xanh 

sữa 

(Trung 

Quốc) 
 

- Trái tươi, quả cứng, không 

dập, không trầy vỏ. 

- Chùm trái rời, vỏ mỏng. 

- Trái nhỏ, hình bầu dục. 

- Thịt qủa chắc, hơi giòn, vỏ 

màu  xanh đến xanh vàng, thịt 

quả màu trắng đục. 

- Mùi thơm đặc trưng, vị ngọt 

thanh, hơi có vị chua. 

- Cuống tươi, màu xanh nhạt. 

- Loại bỏ các chùm héo, 

hàng cũ (cuống héo, trái 

dập úng nhiều). 

- Loại bỏ các trái dập úng 

trên từng chùm đạt độ 

tươi. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Ổi Đài 

Loan 

 

- Quy cách 3-4 trái/kg. 

- Trái tươi, cứng, không dập, 

không trầy vỏ. 

- Thịt quả cứng, giòn, hạt ít. 

- Vỏ láng, màu xanh, thịt trắng 

ngà. 

- Mùi thơm đặc trưng, vị ngọt 

dịu, hơi có vị chua. 

- Cuống tươi, màu xanh nhạt. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi, dập úng. 

- Trái bị sâu. 

Ổi 

không 

hạt 

 

- Quy cách 3-4 trái/kg. 

- Trái tươi, cứng, không dập, 

không trầy vỏ. 

- Thịt quả cứng, giòn, không có 

hạt. 

- Vỏ láng, màu xanh, thịt trắng 

ngà. 

- Mùi thơm đặc trưng, vị ngọt 

dịu, hơi có vị chua. 

- Cuống tươi, màu xanh nhạt. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi, dập úng. 

- Trái bị sâu. 

Quýt 

đường 

 

- Quy cách  6-7 trái/kg. 

- Trái tươi, không dập, không 

trầy vỏ. 

- Vỏ ửng vàng hoặc hơi xanh. 

Tép quýt mọng nước, màu 

vàng cam. 

- Mùi thơm dịu đặc trưng. 

- Vị ngọt dịu. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi, trái dập 

úng. 

- Trái bị trai cứng, ít nước. 

Sơ ri 

 

- Trái tươi, không dập, không 

trầy vỏ. 

- Trái chín tới, màu vàng cam 

đến màu đỏ cam.  

- Mùi đặc trưng. 

- Vị chua dịu. 

- Trái không tươi, trái dập 

úng. 

- Trái xanh hoặc chín mềm. 

- Quả bị dập. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Táo bi 

Mỹ 

 

 

- Quy cách  5-6 trái/kg. 

- Trái tươi, không dập, không 

trầy vỏ. 

- Trái thon, bầu, nhỏ dần ở 

phần cuống. 

- Thịt quả cứng, giòn. 

- Vỏ bóng, láng, màu vỏ đỏ, 

thịt quả màu vàng kem. 

- Mùi thơm dịu đặc trưng. 

- Vị ngọt thanh. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi, trái dập 

úng. 

- Trái bị trai cứng, ít nước. 

Táo 

Nhật 

(Trung 

Quốc) 

 

- Quy cách  3-4 trái/kg. 

- Trái tươi, không dập, không 

trầy vỏ. 

- Thịt quả cứng, giòn. 

- Vỏ bóng, láng, màu hồng 

cam, Thịt quả màu vàng kem. 

- Mùi rất thơm. 

- Vị ngọt. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi, trái dập 

úng. 

- Bị chấm đen trên bề mặt. 

 

Táo 

xanh 

Việt 

Nam 

 

- Quy cách  27-33 trái/kg. 

- Trái tươi, không dập, không 

trầy vỏ. 

- Trái tròn, thịt quả giòn. 

- Vỏ bóng, láng, vỏ màu xanh 

nhạt đến xanh đậm, thịt quả 

màu trắng. 

- Mùi đặc trung. 

- Vị ngọt, hơi có vị chua. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi, trái dập 

úng. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Thanh 

long 

loại 1 

 

- Quy cách  700-800 g/trái. 

- Trái tươi, cứng, không dập, 

không trầy vỏ. 

- Tai trái tươi, cứng hoặc hơi 

mềm 

- Vỏ bóng, không có vết xạm. 

Vỏ màu hồng, ruột màu trắng. 

- Mùi đặc trưng. 

- Vị ngọt thanh. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi (tai trái 

héo, vỏ trái cũ). Trái có vết 

dập úng. 

Thanh 

long 

loại 2 

 

- Quy cách  300-400 g/trái. 

- Trái tươi, cứng, không dập, 

không trầy vỏ. 

- Tai trái tươi, cứng hoặc hơi 

mềm. 

- Vỏ bóng, không có vết xạm. 

Vỏ màu hồng, ruột màu trắng. 

- Mùi đặc trưng. 

- Vị ngọt thanh. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi (tai trái 

héo, vỏ trái cũ). Trái có vết 

dập úng. 

Thanh 

long 

ruột đỏ 

 

- Quy cách  600-700 g/trái. 

- Trái tươi, cứng, không dập, 

không trầy vỏ 

- Tai trái tươi, cứng hoặc hơi 

mềm. 

- Vỏ bóng, không có vết xạm. 

Vỏ màu hồng, ruột màu hồng. 

- Mùi đặc trưng. 

- Vị ngọt thanh. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi (tai trái 

héo, vỏ trái cũ). Trái có vết 

dập úng. 

 

Trái 

vải 

 

- Quy cách  30 trái/kg. 

- Trái tươi, không dập, không 

trầy vỏ. 

- Vỏ màu hồng cam. 

- Mùi đặc trưng. 

- Vị ngọt sắc. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi (vỏ thâm 

đen).  

- Trái có vết dập úng. 

- Quả bị nứt. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Vú sữa 

 

- Quy cách  4-5 trái/kg. 

- Trái tươi, không dập, không 

trầy vỏ. 

- Vỏ bóng, láng, vỏ màu xanh 

đặc trưng. 

- Mùi đặc trưng. 

- Vị ngọt. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi. Trái có 

vết dập úng. 

 

Xoài 

cát chu 

 

- Quy cách  3-4 trái/kg. 

- Trái chín, tươi, không dập, 

không trầy vỏ. 

- Trái dài, đầu hơi tròn. 

- Vỏ bóng, láng, vỏ màu vàng, 

ruột vàng tươi. 

- Thịt quả dai, mịn, ít xơ. 

- Mùi thơm dịu đặc trưng. 

- Vị ngọt. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi. Trái có 

vết dập úng, mềm nhũn. 

- Quả bị thâm đen ngoài vỏ. 

 

Xoài 

cát 

Hòa 

Lộc 

 

- Quy cách  3-4 trái/kg. 

- Trái chín, tươi, không dập, 

không trầy vỏ. 

- Trái dài, đầu trái nhọn. 

- Vỏ bóng, láng, vỏ màu vàng, 

ruột vàng tươi. 

- Thịt quả dai, mịn, ít xơ. 

- Mùi thơm dịu đặc trưng. 

- Vị ngọt. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi. Trái có 

vết dập úng. 

- Quả bị thâm đen ngoài vỏ. 

 

Xoài 

keo 

 

- Quy cách  3-4 trái/kg. 

- Trái cứng, tươi, không dập, 

không trầy vỏ. 

- Vỏ dày, vỏ màu xanh, ruột 

vàng. 

- Thịt quả cứng, giòn. 

- Mùi thơm dịu đặc trưng. 

- Vị chua dịu. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi. Trái có 

vết dập úng. 

- Quả bị thâm đen ngoài vỏ. 
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Mặt 

hàng 
Hình ảnh minh họa Đạt yêu cầu – Nhận hàng 

Không đạt yêu cầu 

– Trả hàng 

Xoài 

Thái 

 

- Quy cách  4-5 trái/kg. 

- Trái cứng, tươi, không dập, 

không trầy vỏ. 

- Vỏ dày, vỏ màu xanh đậm, 

ruột màu vàng  nhạt. 

- Thịt quả cứng, giòn. 

- Mùi thơm dịu đặc trưng. 

- Vị ngọt dịu. 

- Trái nhỏ, khối lượng 

không đạt yêu cầu. 

- Trái không tươi. Trái có 

vết dập úng. 

 


